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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
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CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày.........tháng……. năm 2026



PHIẾU KHẢO SÁT
Nhu cầu sử dụng dịch vụ đối với 
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng mới
(Áp dụng cho các thành viên hệ thống TTĐTLNH)

	THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT

	Tên đơn vị
	……………………………………………………………………………….

	Địa chỉ
	……………………………………………………………………………….

	

	CÁN BỘ CUNG CẤP THÔNG TIN

	Họ và tên
	……………………………………………………………………………….

	Chức vụ
	……………………………………………………………………………….

	Điện thoại
	……………………………………………………………………………….

	Email
	……………………………………………………………………………….




I. Mục tiêu khảo sát
Hệ thống TTĐTLNH được khai trương và đi vào hoạt động từ năm 2002, hoạt động trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hai dịch vụ chính là HV và LV. Năm 2008, hệ thống được mở rộng để hoạt động trên toàn quốc. Năm 2019, hệ thống được cải tiến để tập trung hóa và bổ sung thêm dịch vụ quyết toán bù trừ ròng cho các hệ thống khác (BP) và dịch vụ thanh toán ngoại tệ (FC).
Hệ thống TTĐTLNH đang cung cấp 04 dịch vụ chính: (i) HV theo nguyên tắc RTGS kết hợp với hạn mức thấu chi; (ii) Thanh toán LV theo nguyên tắc DNS kết hợp với hạn mức nợ ròng; (iii) FC theo nguyên tắc RTGS; (iv) BP cho các lô bù trừ nhận được từ các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ. Ngoài ra hệ thống TTĐTLNH còn hỗ trợ thu ngân sách nhà nước và quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ bằng các lệnh thanh toán giá trị cao có kèm theo thông tin thu ngân sách nhà nước và quyết toán giao dịch trái phiếu Chính phủ.
Ngày nay, cùng với sự phát triển về công nghệ, kinh tế, xã hội môi trường và nhu cầu đối với dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng đã có nhiều thay đổi cả về chất và lượng. Trong bối cảnh đó, các hệ thống TTĐTLNH cần được đổi mới để đáp ứng các nhu cầu mới và phát huy vai trò là hệ thống xương sống của hoạt động thanh toán. Cục CNTT xây dựng phiếu khảo sát này nhằm mục tiêu lấy ý kiến của các thành viên hệ thống TTĐTLNH về các dịch vụ cốt lõi cần có của hệ thống TTĐTLNH trong giai đoạn tiếp theo.
II. Nội dung chính
1. Đối với dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng giá trị thấp:
Hiện nay, tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang cung cấp dịch vụ thanh toán giá trị thấp trong giờ hành chính và chưa cung cấp các API để hỗ trợ xử lý tức thời xuyên suốt tới người dùng cuối. NHNN Việt Nam dự kiến sau năm 2030 sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán giá trị thấp 24/7/365 và cho phép xử lý tức thời, xuyên suốt tới người dùng.
	Câu hỏi 1
	Quý Thành viên còn có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng giá trị thấp trên hệ thống TTĐTLNH của NHNN không?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	


2. Đối với dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng giá trị cao
Hiện tại, NHNN Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng giá trị cao theo cơ chế quyết toán tổng tức thời (RTGS – Realtime gross settlement).
	Câu hỏi 2
	Quý Thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao (RTGS) không và có đề xuất bổ sung dịch vụ khác không (nếu có vui lòng nêu rõ)?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	


3. Đối với dịch vụ quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ theo cơ chế DvP (Delivery versus Payment)
Hiện tại, hệ thống TTĐTLNH của NHNN đã cung cấp dịch vụ quyết toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại NHNN Việt Nam (gọi chung là tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ) theo cơ chế DvP bằng các lệnh thanh toán giá trị cao với chu kỳ thanh toán là T+1.
	Câu hỏi 3
	Quý Thành viên có đề nghị NHNN bổ sung loại “hàng hóa/tài sản” nào khác cho dịch vụ này không?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	Nêu lý do cụ thể đối với để nghị bổ sung

	Câu hỏi 4
	Quý Thành viên có đề nghị NHNN thay đổi chu kỳ thanh toán T+1 không?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	Nếu có, đề nghị nêu thể chu kỳ và quy trình mong muốn. 

	Câu hỏi 5
	Quý Thành viên có đề xuất nào khác cho dịch vụ thanh toán đối chuyển giao của NHNN không?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	Nếu có đề nghị mô tả cụ thể sửa đổi, bổ sung mà Quý Thành viên mong muốn.


4. Đối với dịch vụ thanh toán ngoại tệ
Hiện tại, hệ thống TTĐTLNH của NHNN đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng với 02 loại ngoại tệ là USD và EUR, tuy nhiên dịch vụ này mới chỉ cho phép ngân hàng thành viên chuyển tiền từ tài khoản ngoại tệ của mình mở tại NHNN sang tài khoản ngoại tệ cùng loại của ngân hàng thành viên khác. NHNN dự kiến bổ sung dịch vụ mới là thanh toán đối thanh toán (PvP – Payment vesus Payment) cho phép giao dịch hai chiều đồng thời với 02 loại tiền khác nhau.
	Câu hỏi 6
	Quý Thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thanh toán đối thanh toán (PvP) trên hệ thống TTĐTLNH không?

	Trả lời
	

	Ghi chú
	

	Câu hỏi 7
	Nếu Quý Thành viên đề nghị NHNN bổ sung dịch vụ Thanh toán đối thanh toán (PvP) trên hệ thống TTĐTLNH thì đề nghị mô tả về dịch vụ mong muốn.

	Trả lời
	

	Ghi chú
	Đề nghị mô tả về: (i) các giai đoạn giao dịch mong muốn NHNN cung cấp dịch vụ như khớp giao dịch, xác thực giao dịch, thanh toán..; (ii) loại giao dịch mong muốn xử lý như giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch chọn mua/bán; (iii) đề xuất quy trình giao dịch. 


5. Ý kiến khác
Quý Thành viên trình bày các ý kiến khác đối với hệ hống TTĐTLNH tiếp theo tại đây:
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